
STT Số báo danh Tên học sinh Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài Ngày làm bài Giải

1 117271339 Mai Bảo Phúc Khối 3 3A3 190 38 phút 1 giây 24/12/2025 Nhì

2 955155819 Bùi Mai Chi Khối 3 3A3 180 35 phút 10 giây 24/12/2025 Nhì

3 358783824 Nguyễn Khánh Chi Khối 3 3A4 160 19 phút 38 giây 24/12/2025 Ba

4 174064493 Vũ Đức Gia Huy Khối 3 3A4 140 21 phút 7 giây 24/12/2025 KK

5 446226977 Ngô Trí Hiếu Khối 3 3A1 140 36 phút 17 giây 24/12/2025 KK

6 421597591 Ngô Hà Linh Khối 3 3A2 130 27 phút 50 giây 24/12/2025 KK

7 395923097 Bùi Đức Minh Khối 3 3A3 130 33 phút 42 giây 24/12/2025 KK

8 178169292 Trần Đặng Bảo Trân Khối 3 3A3 130 38 phút 5 giây 24/12/2025 KK

9 784302743 Lê Gia Khánh Khối 3 3A4 120 9 phút 21 giây 24/12/2025 KK

10 887776314 Trần Gia Hân Khối 3 3A3 120 44 phút 47 giây 24/12/2025 KK

11 554520044 Bùi Quang Đăng Khối 3 3A1 110 32 phút 36 giây 24/12/2025

12 543294084 nguyễn thuỷ tiên Khối 3 3A2 110 35 phút 16 giây 24/12/2025

13 437453630 Lã Minh Phương Khối 3 3A1 100 30 phút 54 giây 24/12/2025

14 457606568 Đỗ Tùng Anh Khối 3 3A4 90 22 phút 27 giây 24/12/2025

15 267822639 Nguyễn Ngọc Linh Đan Khối 3 3A1 90 30 phút 43 giây 24/12/2025

KẾT QUẢ VÒNG CẤP TRƯỜNG SÂN CHƠI TOÁN HỌC VIỆT NAM (VNMF) NĂM HỌC 2025 - 2026

 Vòng thi: Bài thi số 1 - Thử thách 1

KHỐI: 3

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

* Điểm tối đa: 240 điểm



16 170788373 Trần Diệu Anh Khối 3 3A4 80 18 phút 5 giây 24/12/2025

Ba Đình, ngày 05 tháng 01 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Kim Cúc

(Đã kí)


